Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

GV: Nguyễn Thị Thảo Phương 0385575518

(Thời gian liên hệ học tập: 13h-17h hàng ngày)

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 16,17
MÔN: ĐỊA LÍ 9
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG HỌC TẬP 

	TÊN BÀI DẠY: 
	ÔN TẬP

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu sách giáo khoa, tranh ảnh  và ôn tập nội dung trọng tâm các chương.


	PHẦN 1: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

 Chất lượng cuộc sống

1/ Thành tựu: Chất lượng cuộc sống của người dân ngày cành được cải thiện và nâng cao dần

2/ Hạn chế: Chất lượng cuộc sống của người dân còn chênh lệch giữa nông thôn, thành thị; giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

PHẦN 2: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH THỦY SẢN

1.Nguồn lợi thuỷ sản:

a. Thuận lợi: 

- Khai thác:

+ Các vùng biển có nhiều bãi tôm, bãi cá với 4 ngư trường trọng điểm.

+ Mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc

- Nuôi trồng: Nhiều diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước ngọt, nước lợ

b. Khó khăn:

- Hay bị thiên tai, môi trường bị suy thoái, vốn ít,…

2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản:

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng tăng khá nhanh,đặc biệt là khai thác

- Phân bố chủ yếu ở duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

- Các tỉnh dẫn đầu về khai thác: Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận; về nuôi trồng: Cà Mau, An Giang, Bến tre.

- Nuôi trồng thủy sản; Phát triển nhanh. Đặc biệt là nuôi tôm, cá

- Xuất khẩu thuỷ sản đã có những bước phát triển vượt bậc

PHẦN 3: VÀI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ

1. Đặc điểm phát triển:

- Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, các hoạt động dịch vụ đã phát triển khá nhanh và ngày càng có nhiều cơ hội để vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế.

2. Đặc điểm phân bố: 

- Các hoạt động dịch vụ phân bố không đều.

- Hoạt động dịch vụ tập trung ở những nơi đông dân cư và kinh tế phát triển.

- Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước
PHẦN 4: NGÀNH CÔNG NGHIỆP:

I. Các nhân tố tự nhiên.
- Nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng là cơ sở để phát triển nền công nghiệp có cơ cấu đa ngành.

- Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau trên lãnh thổ tạo ra các thế mạnh khác nhau giữa các vùng

II. Các nhân tố kinh tế - xã hội

1. Dân cư và lao động
- Dân đông -> thị trường tiêu thụ lớn

- Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học -> phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

- Trình độ công nghệ còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ và chỉ tập trung ở một số vùng.

- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện: Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông…

3. Chính sách phát triển công nghiệp

- Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp:

+ Chính sách công nghiệp hoá và đầu tư

+ Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và các chính sách khác

4. Thị trường:

- Thị trường đang được mở rộng.

- Khó khăn: Bị sự cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước 

PHẦN 5: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ:

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

- Diện tích :100.965 km 2

- Vị trí ở phía bắc đất nước.

+ Bắc: giáp Trung Quốc

+ Tây: giáp Thượng Lào

+ Đông Nam: giáp Vịnh Bắc Bộ

+ Nam: ĐB sông Hồng và Bắc Trung Bộ 

- Chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ cả nước.

- Dễ giao lưu với nước ngoài và trong nước, lãnh thổ giàu tiềm năng.
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
- Tự nhiên phân hóa hai vùng Đông Bắc và Tây bắc .

- Địa hình cao, cắt xẻ mạnh, khí hậu có mùa đông lạnh, nhiều loại khoáng sản, trữ lượng thủy điện dồi dào.

- Thuận lợi: Tài nguyên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành.

- Khó khăn: Địa hình chia cắt phức tạp, thời tiết diễn biến thất thường, khoáng sản trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, sạt lở đất, lũ quét ….

IV. Tình hình phát triển kinh tế  

1. Công nghiệp 

- Thế mạnh chủ yếu là khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.

- Các ngành phát triển:

+ Khai thác khoáng sản: than, sắt ….

+ Năng lượng: Nhiệt điện (Uông Bí 150 MW), thủy điện (Hòa Bình 1920MW), (Sơn La 2400 MW)…

- Các ngành khác: luyện kim (Thái Nguyên), cơ khí ( Hạ Long ), hóa chất ( Việt Trì ), công nghiệp nhẹ, chế biến lương thực thực phẩm.

2. Nông nghiệp 

- Sản phẩm đa dạng, qui mô tập trung.

- Một số sản phẩm có giá trị: chè, hồi. ....

- Là vùng nuôi nhiều trâu, lợn.

- Trồng rừng theo hướng nông lâm kết hợp.

3. Dịch vụ

- Dịch vụ thương mại, giao thông, du lịch có nhiều điều kiện phát triển.
- Thế mạnh là du lịch.

V. Các trung tâm kinh tế

Trung tâm kinh tế quan trọng của vùng: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long. Hiện nay đang được phát triển mạnh, gắn kết với ĐBSH
PHẦN 6: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: 

I. Vị trí điạ lí và giới hạn lãnh thổ

- Diện tích: 14.806 km2

- Tiếp giáp:

+ Phía Bắc, Đông Bắc, phía Tây giáp TDVMNBB

+ Phía Nam giáp Bắc Trung Bộ

+ Phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ.

- Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm ĐB châu thổ sông Hồng, dãy đất rìa trung du và vịnh BB với hai đảo lớn Cát Bà và Bạch Long Vĩ.

- Ý nghĩa: có vị trí địa lí thuận lợi trong giao lưu kinh tế xã hội với các vùng trong nước.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên :

+ Đặc điểm
- Châu thổ sông Hồng bồi đắp  .

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh . 

- Nguồn nước dồi dào .

- Chủ yếu đất phù sa.

- Vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng . 

+ Thuận lợi
- Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu , thủy văn thuận lợi cho thâm canh lúa nước .

- Thời tiết có mùa đông lạnh thuận lợi cho việc trồng một số cây ưa lạnh  .

- Một số khoáng sản có giá trị đáng kể  : đá vôi, than nâu , khí tự nhiên .

- Vùng biển thuận lợi cho nuôi trồng , đánh bắt thủy sản , du lịch .

+ Khó khăn: Thiên tai ( bão , lũ lụt , thời tiết thất thường ) ít tài nguyên khoáng sản .
IV. Tình hình phát triển kinh tế 

1. Công nghiệp 

- Hình thành sớm và phát triển mạnh trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh.

- Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng.

- Ngành công nghiệp trọng điểm chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp cơ khí.

- Sản phẩm công nghiệp quan trọng: máy công cụ, động cơ điện, phương tiện giao thông, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng: vải, sứ dân dụng, quần áo… 

2. Nông nghiệp:
+  Trồng trọt:

- Đứng thứ hai cả nước về diện tích và tổng sản lượng lương thực.

- Đứng đầu cả nước về năng suất lúa (56.4 tạ, ha)

- Phát triển một số cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao . 

+ Chăn nuôi:

- Đàn lợn chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước .

- Nuôi ḅò sữa, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đang được phát triển 

3. Dịch vụ 

- Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch phát triển 

- Có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng: Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động, Côn Sơn, Cúc Phương, Đồ Sơn, Cát Bà.

- Hà Nội, Hải Phòng là hai đầu mối giao thông vận tải, du lịch lớn ở phía bắc.

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

- Trung tâm kinh tế lớn: Hà Nội, Hải Phòng.

- Tam giác kinh tế: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long.

- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tạo cơ hội cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên,  nguồn lao động của cả hai vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ .

PHẦN 7: VÙNG BẮC TRUNG BỘ:

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

- Diện tích: 51513 km2
- Lãnh thổ hẹp ngang
- Tiếp giáp:

+ Phía Bắc giáp Trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Hồng.

+ Phía Nam giáp duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Phía đông giáp biển.

+ Phía Tây giáp Lào.

- Ý nghĩa: Cầu nối giữa miền Bắc và miền Nam, cửa ngõ của các nước láng giềng ra biển II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Đặc điểm:

+ Thiên nhiên có sự phân hóa giữa phía bắc và phía nam Hoành Sơn

+ Từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển

- Thuận lợi: có một số tài nguyên quan trọng: rừng, khoáng sản, du lịch, biển

-  Khó khăn: Thiên tai thường xảy ra ( bão, lũ lụt, hạn hán, gió nóng tây nam, cát bay)

Đông và ngược lại, của ngõ hành lang Đông- Tây của tiểu vùng sông Mê Công

IV. Tình hình phát triển kinh tế 

1. Nông nghiệp 

 - Vùng Bắc Trung Bộ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp 

- Lúa: Đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Trồng rừng, cây công nghiệp,chăn nuôi gia súc: đồi phía tây 

- Nuôi trồng đánh bắt thủy sản: ven biển phía đông.

- Thành tựu: Nhờ việc đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất mà dải đồng bằng ven biển trở thành nơi sản xuất lúa chủ yếu.

- Cây công nghiệp hàng năm được trồng với diện tích khá lớn.

2. Công nghiệp 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ tăng liên tục.

- Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển 
- Công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí nông cụ, dệt kim, may mặc, chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ phát triển ở nhiều địa phương.

3. Dịch vụ 

- Hệ thống giao thông vận tải có ý nghĩa kinh tế và quốc phòng đối với toàn vùng và cả nước 

- Có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch.

V. Các trung tâm kinh tế 

- Thanh Hoá, Vinh, Huế là trung tâm kinh tế  quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

PHẦN 8: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:

- Diện tích 44.254km2

- Tiếp giáp:

+ Phía Bắc giáp BTB;

+ Phía Tây Bắc giáp Lào;

+ Phía Tây Nam giáp ĐNB

+ Phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông

+ Tây giáp Tây Nguyên.

- Hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵng→ Bình Thuận 

- Nhiều đảo,quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Ý nghĩa: 

+ Là cầu nối giữa BTB với ĐNB, giữa Tây Nguyên với biển Đông.

+ Có ý nghĩa chiến lược về giao lưu kinh tế giữa Bắc –Nam; nhất là Đông –Tây. Đăc biệt về an ninh quốc phòng.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Đặc điểm:

- Núi gò đồi phía Tây, dải đồng bằng hẹp phía đông bị chía cắt,

bờ biển khúc khuỷu, tạo nhiều vũng, vịnh

Thuận lợi:

- Tài nguyên nổi bật là kinh tế biển:

+ Biển rộng, nhiều hải sản thuận lội cho việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

+ Nhiều bãi tắm đẹp thuận lợi phát triển du lịch (Non Nước, Quy Nhơn, Cam Rang, Nha Trang, Mũi né...)

+ Nhiều vũng vịnh, thuận lợi xây dựng các cảng nước sâu (Đà Nẵng, Dung Quất, Cam Ranh...)

- Có một số khoáng sản: vàng, ti tan, cát thủy tinh

 Khó khăn: Nhiều thiên tai (hạn hán, bão, lũ lụt, sa mạc hóa)

IV. Tình hình phát triển kinh tế 

1. Nông nghiệp 
 - Chăn nuôi gia súc lớn chủ yếu là chăn nuôi bò đàn

- Thuỷ sản chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản cả nước.

( Là thế mạnh của vùng.

+ Khó khăn: Quỹ đất nông nghiệp hạn chế, sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn trung bình cả nước.

- Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.

2. Công nghiệp:

- Cơ cấu đa dạng

- Một số cơ sở khai khoáng đang hoạt động: cát( Khánh Hòa), ti tan(Bình Định), vàng (Quảng Nam)....

- Thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn: trung tâm cơ khí lắp ráp, sửa chữa
3. Dịch vụ

-  Nhờ vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hoạt động GTVT phát triển.

- Du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng do có nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

- Chế biến lương thực,thực phẩm phát triển hầu hết các địa phương.

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trung:

- Các trung tâm kinh tế lớn: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.



	Hoạt động 2: Ôn tập và luyện tập bài tập trắc nghiệm 
	Hãy chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:

A. Địa hình

B. Khí hậu

C. Vị trí địa lý

D. Khoáng sản

Câu 2: Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là:

A. Mangan, Crôm

B. Than đá, dầu khí

C. Apatit, pirit

D. Crôm, pirit

Câu 3: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp:

A. Công nghiệp năng lượng

B. Công nghiệp luyện kim màu

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp vật liệu xây dựng

Câu 4: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như than, dầu, khí là nguyên liệu cho ngành công nghiệp:

A. Công nghiệp luyện kim đen

B. Công nghiệp luyện kim màu

C. Công nghiệp năng lượng, hóa chất

D. Công nghiệp vật liệu xây dựng

Câu 5: Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là:

A. Dân cư và lao động.

B. Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp

C. Các nhân tố kinh tế - xã hội.

D. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

Câu 6: Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp:

A. Nguồn lao động

B. Cơ sở hạ tầng

C. Chính sách, thị trường

D. Nguồn tài nguyên khoáng sản

Câu 7: Nghề cá ở nước ta phát triển mạnh ở:

A. Trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

B. Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ

C. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Câu 8: Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác hải sản là:

A. Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Quảng Ninh.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau.

C. Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Thuận.

D. Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Câu 9: Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.

B. Nền kinh tế phát triển năng động.

C. Giao thông vận tải phát triển.

D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

Câu 10: Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do:

A. Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn.

B. Giao thông vận tải phát triển hơn.

C. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn.

D. Có nhiều chợ hơn.

Câu 11: Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là:

A. Địa hình.

B. Sự phân bố công nghiệp.

C. Sự phân bố dân cư.

D. Khí hậu.

Câu 12: Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm:

A. 11 tỉnh

B. 15 tỉnh

C. 13 tỉnh

D. 14 tỉnh

Câu 13: Về mặt tự nhiên Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm chung là:

A. chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình.

B. chịu tác động rất lớn của biển.

C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của vĩ độ.

D. chịu ảnh hưởng nặng của mạng lưới thủy văn.

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không phải của Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. có diện tích lớn nhất so với các vùng khác.

B. có sự phân hóa thành hai tiểu vùng.

C. có số dân đông nhất so với các vùng khác.

D. giáp cả Trung Quốc và Lào.

Câu 15: Về mùa đông khu vực Đông Bắc lạnh hơn Tây Bắc là do:

A. Gió mùa, địa hình.

B. Núi cao, nhiều sông.

C. Thảm thực vật, gió mùa.

D. Vị trí ven biển và đất.

Câu 16: Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Đồng

B. Sắt

C. Đá vôi

D. Than đá

Câu 17: Trong số các nhà máy điện đã và đang xây dựng của vùng Trung du vù miền núi Bắc Bộ, nhà máy nào sau đây là máy nhiệt điện?

A. Hoà Bình.

B. Thác Bà.

C. Uông Bí.

D. Sơn La.

Câu 18: Loài gia súc nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất so với cả nước?

A. Bò.

B. Dê.

C. Trâu.

D. Ngựa.

Câu 19: Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. cà phê

B. chè

C. cao su

D. điều

Câu 20: Loại nhiên liệu sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Dầu lửa

B. Khí đốt

C. Than đá

D. Than gỗ.

Câu 21: Những thế mạnh kinh tế quan trọng hàng đầu của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm và phát triển ngành thủy sản

B. trồng cây lương thực, cây ăn quả và khai thác lâm sản

C. giao thông vận tải biển và nuôi trồng thủy sản

D. khai thác khoáng sản và phát triển thủy điện

Câu 22: Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Đền Hùng

B. Tam Đảo

C. Sa Pa

D. Vịnh Hạ Long

Câu 23: Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là:

A. Đất phù sa màu mỡ.

B. Nguồn nước mặt phong phú.

C. Có một mùa đông lạnh.

D. Địa hình bằng phẳng.

Câu 24: Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến Đồng bằng Sông Hồng có mật độ dân số cao nhất so với các vùng khác trong cả nước là do:

A. Lịch sử khai thác lãnh thổ từ lâu đời.

B. Nền nông nghiệp lúa nước cần nhiều lao động.

C. Mạng lưới đô thị dày đặc.

D. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.

Câu 25: Vùng Đồng bằng Sông Hồng tiếp giáp mấy vùng kinh tế:

A. 2 vùng

B. 3 vùng

C. 4 vùng

D. 5 vùng

Câu 26: Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

A. Đất feralit

B. Đất phù sa sông Hồng

C. Than nâu và đá vôi

D. Đất xám, đất mặn

Câu 27: So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có:

A. Sản lượng lúa lớn nhất

B. Xuất khẩu nhiều nhất

C. Năng suất cao nhất

D. Bình quân lương thực cao nhất

Câu 28: Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Hà Nội và Vĩnh Yên

B. Hà Nội và Hải Dương

C. Hà Nội và Hải Phòng

D. Hà Nội và Nam Định

Câu 29: Trong nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh:

A. chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa.

B. chăn nuôi gà, vịt, ngan, cừu.

C. chăn nuôi bò thịt, đánh bắt thủy sản.

D. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm.

Câu 30: Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở vùng Đồng bằng sông Hồng là do:

A. Tài nguyên đất phù sa màu mỡ

B. Hệ thống sông dày đặc, nước dồi dào

C. Sinh vật thích nghi tốt với các điều kiện tự nhiên

D. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh

Câu 31: Hai trung tâm du lịch hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Hà Nội và Vĩnh Yên

B. Hà Nội và Hải Dương

C. Hà Nội và Hải Phòng

D. Hà Nội và Nam Định

Câu 32: Bắc Trung Bộ không giáp với vùng:

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Trung du miền núi Băc Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 33: Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân vùng Băc Trung Bộ là:

A. Cơ sở hạ tầng thấp kém.

B. Mật độ dân cư thấp.

C. Thiên tai thường xuyên xảy ra.

D. Tài nguyên khoáng sản hạn chế.

Câu 34: Loại khoáng sản lớn nhất của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Than đá

B. Dầu khí

C. Đá vôi

D. Đất sét.

Câu 35: Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Trung Bộ là:

A. Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh

B. Vinh, Đồng Hới, Đông Hà

C. Thanh Hóa, Vinh, Huế

D. Bỉm Sơn, Cửa Lò, Đồng Hới

Câu 36: Khó khăn không phải trong sản xuất lương thực của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Đồng bằng hẹp

B. Đất đai kém màu mỡ

C. Nhiều thiên tai

D. Người dân có kinh nghiệm sản xuất.

Câu 37: Trung tâm du lịch lớn ở miền Trung và cả nước là:

A. Huế

B. Thanh Hóa

C. Vinh

D. Hà Tĩnh

Câu 38: Các tỉnh trọng điểm sản xuất lúa ở Bắc Trung Bộ là:

A. Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế

B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An

C. Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình

D. Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế

Câu 39: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc:

A. Tỉnh quảng Nam và Quảng Ngãi.

B. Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

C. TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

D. Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.

Câu 40: Khoáng sản chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Sắt, đá vôi, cao lanh.

B. Than nâu, mangan, thiếc.

C. Đồng, Apatít, vàng.

D. Cát thủy tinh, ti tan, vàng.

Câu 41: Khó khăn đáng kể về đất để phát triển nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. vùng đồng bằng có độ dốc lớn

B. quỹ đất nông nghiệp hạn chế

C. Đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn

D. Đất trống, đồi núi trọc còn nhiều

Câu 42: Ngành thuỷ sản là một trong những thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nhờ:

A. Bờ biển dài.

B. Ít thiên tai.

C. Nhiều bãi tôm cá.

D. Tàu thuyền nhiều.

Câu 43: Biểu hiện nào không phải là biểu hiện chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng cao?

A. Tỉ lệ người lớn biết chữ nâng lên.

B. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực

C. Thu nhập bình quân đầu người tăng

D. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

Câu 44: Đảng và Nhà nước đã và đang có sự quan tâm đến đời sống và cải thiện đời sồng cho nhân dân bằng nhiều chính sách mới như.

A. Đào tạo nguồn lao động.

B. Cho vay vốn phát triển sản xuất

C. Đa dạng hóa các loại hình sản xuất

D. Xuất khẩu lao động

Câu 45: Cho bảng số liệu sau: (0.5đ)

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2013 (%)

Năm 

2005

2013

Nhà nước

24.9

16.3

Ngoài Nhà nước

31.3

33.6

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

43.8

50.1

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và năm 2013, dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Miền 

C. Tròn

D. Cột

Câu 46: Năm 2014, diện tích của vùng Đồng bằng sông Hồng là 15 nghìn km2, dân số là 20,4 triệu người. Vậy mật độ dân số của vùng trong năm 2014 là

A. 1036 người/km2.
B. 1360 người/km2.
C. 136 người/km2.
D. 1300 người/m2.

Câu 47: Sự kiện ít ảnh hưởng đến ngoại thương nước ta là

A. cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập.

B. hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) được kí kết.

C. cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kì năm 2016.

D. Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Câu 48: Theo bảng diện tích và sản lượng lúa của nước ta năm 2000 và 2014 như sau

             Năm 

2000

2014

Diện tích (nghìn ha)

7666

7813

Sản lượng (nghìn tấn)

32530

44975

 Năng suất lúa (tạ/ha) của nước ta năm 2000 và 2014 lần lượt là

A. 42,4 và 57,6.
B. 41,7 và 59,4.
C. 45,8 và 50,8.
D. 40,5 và 60,2.

Câu 49: Cho bảng số liệu: 

SỐ LƯỢNG TRÂU BÒ CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2013

(Đơn vị: nghìn con)

Vật nuôi

Cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

2 559.5

1 470.7

92.0

Bò

5 156.7

914.2

662.8

(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB giáo dục Việt Nam, 2017)

Tỉ trọng đàn trâu, đàn bò của Trung du và miền núi Bắc Bộ trong tổng đàn trâu, bò của cả nước là

A. 48.5 %; 21.3%

B. 56.5%; 20.1%

C. 57.5%; 17.7%

D. 70.85%; 25.6%

Câu 50: Cho bảng số liệu sau: 
     Giá trị sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (đơn vị: Tỉ đồng)

Tiểu vùng

1995

2000

2002

2010

Tây Bắc

320,5

541,1

696,2

2030,7

Đông Bắc

6179,2

10657,7

14301,3

163950,4
    Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phân theo vùng, dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Miền 

C. Tròn

D. Cột

Câu 51. Các địa danh nổi tiếng: Phong Nha-Kẻ Bàng, cố đô Huế, Lăng Cô, Thiên Cầm  thuộc vùng kinh tế nào?

A. Đồng bằng sông Hồng


B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Trung du- miền núi Bắc Bộ

Câu 52: Nhận định nào sau đây không đúng?

Thành tựu đáng kể trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta là

A. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng

B. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn

C. Chất lượng cuộc sống của dân cư giữa các vùng còn chênh lệch

D. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng


	Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
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HẾT.

